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TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 

TỔ TOÁN 
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 

Môn TOÁN – Khối 10 

Thời gian 90 phút. (không kể thời gian phát đề). 

 

Họ và tên: .................................................................... Số báo danh: ....... Mã đề 501 

APHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 

Câu 1. Cho tam giác ABC  có trọng tâm ,G I  là trung điểm của cạnh BC . Khẳng định nào sau đây là sai? 

 A. GC 0.GA GB    B. .2GB GC GI   

 C. 3 , .MA MB MC MG M     D. .GA GB GC   

Câu 2. Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, với 2AB a , 6AC a . Đẳng thức nào dưới đây là đẳng 

thức đúng? 

 A. 2 .BC BA   B. 3 .BC AB  C. 2 .BC AB   D. 4 .BC AB  

Câu 3. Cho hàm số 2y ax bx c   , có đồ thị như hình vẽ dưới đây. 

Hỏi mệnh đề nào đúng? 

 A. 0, 0, 0.a b c    B. 0, 0, 0.a b c     

     C. 0, 0, 0.a b c    D. 0, 0, 0.a b c    

 

 
Câu 4. Cho hàm số  y f x  có bảng biến thiên như hình bên dưới. Khẳng định nào sao đây là đúng? 

 
 A. Hàm số đồng biến trên khoảng  ; .           B. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;0 .  

 C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;1 .
 
         D. Hàm số đồng biến trên khoảng  1; .  

Câu 5. Miền không gạch chéo (không kể bờ d ) trong hình sau 

là miền nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương 

trình dưới đây? 

 A. 2 4.x y   B. 2 4.x y    

     C. 2 4.x y   D. 2 4.x y   

 

 

Câu 6. Cho hai tập hợp  1;4A   và  3;5B  . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai? 

 A.  \ 1;3 .A B    B.  \ 4;5 .B A   C.  3;4 .A B   D.  1;5 .A B    

Câu 7. Miền không được tô đậm (không tính bờ) ở hình dưới 

đây là miền nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn. 

Điểm nào sau đây không là nghiệm của hệ đó? 

 A.  4; 1 .   B.  1;1 .   

    C.  2; 1 .   D.  1;2 .  

 

 

Câu 8. Trên đường thẳng MN  lấy điểm P  sao cho 3MN MP  . Điểm P  được xác định đúng trong hình 

vẽ nào sau đây? 
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 A. Hình 1. B. Hình 4. C. Hình 3. D. Hình 2. 

Câu 9. Khẳng định nào sau đây là đúng? 

 A.  cot cot 180 .     B.  tan tan 180 .     

     C.  cos cos 180 .     D.  sin sin 180 .    

Câu 10. Lớp 10A có 8 học sinh giỏi Toán, 7 học sinh giỏi Lý, 6 học sinh giỏi Hoá, 3 học sinh giỏi cả Toán 

và Lý, 4 học sinh giỏi cả Toán và Hoá, 2 học sinh giỏi cả Lý và Hoá, 1 học sinh giỏi cả ba môn Toán, Lý, 

Hoá. Số học sinh giỏi ít nhất 1 môn của lớp 10A là 

 A. 28.  B. 9.  C. 18.  D. 13.  

Câu 11. Tìm tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu sau: 12;13;14;14;14;15;15;16;17 . 

 A. 15,5.  B. 16.  C. 16,5.  D. 15.  

Câu 12. Cho góc  0 ;90o o   thỏa cot 5  . Tính tan . 

 A. 
1

5
.  B. 

1
.

5
  C. 5.  D. 

2
.

5
 

Câu 13. Cho tam giác ABC  có , ,BC a AC b AB c   . Mệnh đề nào sau đây đúng? 

 A. 2 2 2 2 .cos .a b c bc A     B. 2 2 2 2 .sin .a b c bc A     

     C. 2 2 2 2 .cos .a b c bc A     D. 2 2 2 2 .sin .a b c bc A    

Câu 14. Cho góc  0 090 ;180  . Biết rằng 
1

sin
4

  . Tính giá trị của cos  

 A. 
15

cos .
4




  B. 
15

cos .
4




  C. 
3

cos .
4

   D. 
15

cos .
4

   

Câu 15. Vectơ có điểm đầu là D , điểm cuối là C  được kí hiệu là 

 A. .DC  B. .CD  C. .DC  D. .CD  

Câu 16. Cho ABC . Gọi M  là điểm nằm trên đoạn BC  sao cho 3MB MC  .Trong các biểu thức sau 

biểu thức nào đúng? 

 A. 
1 2

3 3
.AM AB AC   B. 2 .

1

3
AM AB AC    C. 

1

4

3
.

4
AM AB AC   D. 

1

4

2

3
.AM AB AC   

Câu 17. Cho góc  , với 90 180  . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. cot 0.   B. cos 0.   C. sin 0.   D. tan 0.   

Câu 18. Phủ định của mệnh đề “1 2 3  ” là mệnh đề 

 A. "1 2 3".   B. "1 2 3".   C. "1 2 3".   D. "1 2 3".   

Câu 19. Cho tam giác ABC  có , ,BC a AC b AB c   . Gọi p  là nửa chu vi, R  là bán kính đường tròn 

ngoại tiếp, r  là bán kính đường tròn nội tiếp và S  là diện tích tam giác. Mệnh đề nào sau đây sai? 

 A. .S pr  B. 
1

.sin .
2

S ab C  

 C.    .S p p a p b p c     D. .
2

abc
S

R
  

Câu 20. Tập xác định của hàm số 
2

2023

5 6

x
y

x x





 là 

 A.  \ 1;6 .D    B.  1;6 .D    C.  \ 1; 6 .D    D.  1; 6 .D    

Câu 21. Cho tập hợp  1 2A x x    . Chọn khẳng định đúng. 

 A.  1 .A   B.  3; 2; 1;0;1;2 .A      

 C.  0;1;2 .A   D.  * 1 .A   

Câu 22. Tìm mốt của mẫu số liệu sau: 11;12;13;14;15;14;15;16;17;17;15 . 

 A. 15.  B. 17.  C. 14.  D. 13.  

Câu 23.Chiều dài của một mảnh đất hình chữ nhật là 20,845 0,01a m m  .Tìm số qui tròn của số gần đúng 

.a  

 A. 20,8.  B. 20.  C. 20,84.  D. 20,85.  

Câu 24. Cho hình vuông ABCD  cạnh 4 .cm  Gọi O  là giao điểm của AC  và ;BD M  và N  lần lượt là  
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trung điểm của OD  và .BC  Tính độ dài đoạn thẳng MN .  

 A. 2 3 .cm  B. 10 .cm  C. 13 .cm  D. 2 2 .cm  

Câu 25. Cho hình bình hành ABCD  có tâm O . Khẳng định nào sau đây sai? 

 A. 0OA OC  . B. AB DC . C. AB AD AC  . D. OB OD BD  . 

Câu 26. Cho hình bình hành ABCD , khẳng định nào sau đây sai? 

 A. .AB CD  B. .AB DC  C. .AD CB  D. .AD CB  

Câu 27. Cho tam giác ABC , gọi ,H K  lần lượt là trung điểm của hai cạnh AB  và AC . Mệnh đề nào dưới 

đây đúng? 

 A. HK  và BH  cùng phương. B. HK  và BC  cùng phương. 

 C. HK  và AC  cùng phương. D. HK  và AB  cùng phương. 

Câu 28. Cho tam giác ABC  có 
ˆ

3, 60BC A  . Tính bán kính R  của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

 A. 2 3.  B. 3.  C. 3.  D. 
3

.
2

 

Câu 29. Cho hình vuông ABCD  cạnh a . Khi đó .AB AC  bằng 

 A. 28 .a  B. 22 .a  C. 2.a  D. 24 .a  

Câu 30. Hãy tìm số trung bình của mẫu số liệu khi cho bảng tần số dưới đây: 

Giá trị ix  4 6 8 10 12 

Tần số in  3 4 6 5 2 

 A. 9,28.  B. 7,9.  C. 8,37.  D. 8,73.  

Câu 31. Cho hàm số   2f x ax bx c   , đồ thị như hình vẽ. Tính giá trị biểu 

thức 2 2 2T a b c   . 

 A. 26.  B. 8.   

     C. 0.  D. 20.  

 

 
Câu 32. Với giá trị nào của m , cặp số  3;1  là một nghiệm của bất phương trình  2 2 3x m y   ? 

 A. 5.m   B. 5.m   C. 5.m    D. 5.m    

Câu 33. Cho tam giác ABC  biết 5, 7, 30AB AC A    . Tính diện tích tam giác ABC . 

 A. 
35

.
2

 B. 
35 3

.
4

 C. 
35

.
4

 D. 
35 3

.
2

 

Câu 34. Cặp số  3;5  là nghiệm của bất phương trình nào sau đây? 

 A. 2 3 1 0.x y    B. 4 3 .x y  C. 0.x y   D. 3 7 0.x y    

Câu 35. Cho hàm số  2  0y ax bx c a    . Biết rằng đồ thị hàm số nhận đường thẳng 1x    làm trục 

đối xứng và đi qua các điểm    1;0 , 0; 3A B  . Tìm T a b c    

 A. 3.T    B. 6.T   C. 0.T   D. 4.T    

B. PHẦN TỰ LUẬN : (3 điểm) 

Câu 36.(1,0 điểm) . Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2 2 3.y x x     

Câu 37.(1,0 điểm).Cho tam giác ABC  có góc 060 ,BAC   , 2 .AB a AC a  Tính : 

a) . .AB AC              b) AB AC
 

Câu 38. (1,0 điểm). a) Cho hình vuông ABCDcó cạnh bằng 1.  Tính độ dài của vec tơ  ( ) .a AC BD CB    

 b)  Cho hình chữ nhật ABCDcó , 2.AB a AD a    Gọi K  là trung điểm của cạnh .AD  Chứng minh rằng  

BK vuông góc với AC . 

------ HẾT ------ 
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SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ 
KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2023 - 2024 

Môn: TOÁNLớp 10 

 

ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN: 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 36  

1 điểm 
Lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2 2 3.y x x     1 điểm 

 Đỉnh của (P) là I(-1;4). 

Bảng biến thiên: 

x 
                            -1                                      


                   

 

y 
                            4                                       

  

 

Vẽ đúng (P) đi qua (0;3),(-3;0),(1;0). 

 
 

0.25đ 

 

 

 

0.25đ 

 

 

0.5đ 

Câu 37 

(1 điểm) 

 

Cho tam giác ABC có góc 060 ,BAC   , 2 .AB a AC a  .Tính    : 

a. . .AB AC
 

b. AB AC  

1đ 

 a.  . . .cos ,AB AC AB AC AB AC  

= 0 2.2 .cos60 .a a a
                                                      

 

b.Vẽ hình bình hành ABMC. Khi đó  AB AC AM 
 

Áp dụng định lí hàm số cosin trong tam giác ABM : 
2 2 2 2 . .cosABMAM AB BM AB BM  

         2 2 0 24 2. .2 .cos120 7a a a a a   
 7AM a   

0.25 đ 

0.25đ 

0.25đ 

 

 

 

0.25đ 

Câu 38 

1.0 điểm 

a.Cho hình vuông ABCD có cạnh bằng 1 . Tính độ dài của vec tơ   

( ) .a AC BD CB  
 

b. Cho hình chữ nhật ABCD có , 2.AB a AD a    Gọi K là 

trung điểm của cạnh AD. Chứng minh rằng  BK vuông góc với 

AC  

1đ 

38a(0.5 

điểm) 
( ) .a AC BD CB AC CB BD AD      

 
1a AD   

0.25đ 

 

0.25đ 

38b(0.5   
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điểm)  

 
2 22 3AC BD a a a   

 1
.

2
BK BA AK BA AD   

  
AC AB AD 

 

2 2

1
. ( )( )

2

1 1
. . . . .

2 2

1
0 0 ( 2) 0 .

2

BK AC BA AD AB AD

BA AB BA AD AD AB AD AD

a a BK AC

  

   

       

 

 

 

 

 

 

0.25đ 

 

 

 

0.25đ 

 

 

Đề\câu 501 502 503 504 

1 D D B D 

2 A A A C 

3 B C B D 

4 B C B D 

5 D D A C 

6 A D D D 

7 A C C D 

8 C B B C 

9 D B A C 

10 D C B C 

11 A B D B 

12 A A C C 

13 A C D B 

14 A C D B 

15 C B A B 

16 C C C D 

17 C B B D 

18 C B B B 

19 D A C B 

20 C D C C 

21 D D D A 

22 A A B C 

23 A B A D 

24 B A B C 

25 D A A C 

26 D A C B 

27 B C B D 

28 B C C B 

29 C D D C 

30 B C D B 

31 A A A B 

32 B B D C 

33 C A D D 

34 A C A D 

A K D 

B 
C 
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35 D A C A 

 


